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                                                                         MẪU 03 

THÔNG TIN ỨNG VIÊN TUY ỂN DỤNG 
 

Vị trí ứng tuyển:  ....................................................................................  
 
Họ và tên ứng viên:  ....................................................................  Giới tính:  ..................................  

Ngày sinh:  ..................... Nơi sinh:  ...............................  Dân tộc:  ...................................................  

Địa chỉ thường trú:  ............................................................................................................................  

Địa chỉ tạm trú:  ..................................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ:  ...................................... Địa chỉ email:  .........................................................  

Số CCCD:  ...................................................  Ngày cấp:  .............................  Nơi cấp:  ................................................................  

Tình trạng sức khoẻ:  ....................................................................................................................................................................  

Tính cách Điểm mạnh Điểm yếu 

 

 

 

  

I - CHUYÊN MÔN, KINH NGHI ỆM LÀM VI ỆC 

1. Tốt nghiệp trường:  ................................................................  Năm  .....................   Đã tốt nghiệp   Chưa tốt nghiệp 

Trình độ học vấn:  ...................................................  Chuyên ngành:  .......................................  Bằng loại:  ...............................  

Đề tài bảo vệ:  ................................................................................................................................................................................  

2. Trình độ ngoại ngữ/ tin học:  

Nội dung 
Kỹ năng (TB/ Khá/ Tốt/Xuất sắc) 

Giao tiếp (Nghe/ nói) Đọc Viết 

Ngôn ngữ    

Tiếng Anh    

Tiếng Trung    

Ngôn ngữ khác:……………    

Tin học Trung bình Khá Thành thạo 

Word, Excel, Powerpoint    

Sử dụng internet, email    

 

 
 
 

Ảnh 4x6 

Cân nặng  Chiều cao  



3. Các chương trình đào tạo khác đã tham gia: 

Năm bắt đầu Năm kết thúc Chuyên ngành Nơi đào tạo Bằng/Chứng chỉ Xếp loại 

      

      

      

4. Quá trình công tác: 

Tên Công ty: Ngành nghề SXKD: 

Địa chỉ: Điện thoại: 

Ngày vào làm việc: Ngày nghỉ việc: 

Thu nhập lúc bắt đầu: Thu nhập lúc kết thúc: 

Các vị trí công việc đã làm: 

 

Mô tả tóm tắt công việc đã làm: 

 

 

Cấp trên trực tiếp, họ tên: Chức vụ: Điện thoại: 

Lý do nghỉ việc: 

Tên Công ty: Ngành nghề SXKD: 

Địa chỉ: Điện thoại: 

Ngày vào làm việc: Ngày nghỉ việc: 

Thu nhập lúc bắt đầu: Thu nhập lúc kết thúc: 

Các vị trí công việc đã làm: 

 

Mô tả tóm tắt công việc đã làm: 

 

 

Cấp trên trực tiếp, họ tên: Chức vụ: Điện thoại: 

Lý do nghỉ việc: 

Tên Công ty: Ngành nghề SXKD: 

Địa chỉ: Điện thoại: 

Ngày vào làm việc: Ngày nghỉ việc: 

Thu nhập lúc bắt đầu: Thu nhập lúc kết thúc: 



Các vị trí công việc đã làm: 

 

Mô tả tóm tắt công việc đã làm: 

 

 

Cấp trên trực tiếp, họ tên: Chức vụ: Điện thoại: 

Lý do nghỉ việc: 

II - HOÀN C ẢNH GIA ĐÌNH 

1. Thành phần gia đình gồm: Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, chồng/vợ, con 

Họ và tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp - nơi làm việc Điện thoại 

     

     

     

     

     

     

     

2. Tình trạng hôn nhân: 

Độc thân    Đã lập gia đình 

Khác:  ....................................  Đã có:  con 

3. Người báo tin trong trường hợp cần thiết: 

Họ và tên:                                                                                                    Điện thoại: 

Quan hệ: 

Địa chỉ: 

4. Nguồn thẩm tra: Hãy nêu tên và địa chỉ của những người không phải là người thân. 

STT Thông tin nguồn thẩm tra 

01 

Tên:  Nghề nghiệp:  

Địa chỉ:  Điện thoại: 

Quan hệ:  Biết Anh/Chị đã mấy năm: 

02 

Tên:  Nghề nghiệp:  

Địa chỉ:  Điện thoại: 

Quan hệ:  Biết Anh/Chị đã mấy năm: 

 

  

 



5. Thông tin mạng xã hội (nếu có): 

Đường đẫn đến trang Linkedin:  

Đường dẫn đến Facebook:  

Zalo:  

Khác:  

III - XIN ANH/CH Ị VUI LÒNG CHO CHÚNG TÔI BI ẾT 

1. Anh/chị biết thông tin tuyển dụng từ nguồn nào?  ...........................................................................................  

2. Lý do nghỉ nơi làm việc cũ?  ....................................................................................................................................................  

3. Tại sao anh chị muốn làm việc tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam?  ...........................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

4. Ngoài nơi làm việc anh/chị đã đăng ký ứng tuyển (theo thông tin đã đăng tuyển dụng) , Anh/chị có thể đăng ký làm 

việc tại đơn vị nào khác trong công ty: 

– Văn phòng TP. HCM: 130 đường Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, TP.HCM      

– Chi nhánh miền Trung: Cụm CN Trảng Nhật 2, Phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng             

– Chi nhánh Lâm Hà: Thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng               

– Chi nhánh Phú Giáo: Ấp 5, xã Phước Thành, TP HCM  

– Chi nhánh Củ Chi: Ấp Phước Lộc, xã Thái Mỹ, TP.HCM    

– Chi nhánh Cờ Đỏ: Ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ 

– Chi nhánh Cambodia: Thủ đô Phnôm Pênh - Campuchia      

– Phòng kinh doanh: 130 đường Hồng Hà, Phường Đức Nhuận, TP.HCM 

5. Mức lương đề nghị:  .................................................................................................................................................................  

6. Ngày có thể bắt đầu làm việc:  .................................................................................................................................................  

7. Anh chị hãy nêu những lý do thuyết phục công ty tuyển dụng anh/chị:  

 ........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

8. Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là trung thực và đầy đủ.  

9. Tôi chấp nhận việc thẩm tra lại những thông tin về cá nhân trên của tôi cho quá trình ra quyết định tuyển dụng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT Khi tham d ự phỏng vấn vui lòng mang theo bộ hồ sơ photo gồm: 
Ngày  ......  tháng ......  năm 202 ......  

Ký và ghi rõ họ và tên 

1 Đơn xin việc 

 
2 Sơ yếu lý lịch 

3 Bằng cấp 

4 Căn cước công dân 

Ghi chú: Yêu cầu ứng viên ghi đầy đủ thông tin trong mẫu.  

 


